
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 ĐOÀN PHƯƠNG MINH ANH Nữ 7A1

2 HOÀNG ĐÀO NGỌC ANH Nữ 7A1

3 TRẦN QUANG ANH Nam 7A1

4 HOÀNG NGUYỄN GIA BẢO Nam 7A2

5 HỒ PHƯỚC GIA BẢO Nam 7A4

6 Đinh Xuân Bắc Nam 7A4

7 BÙI TẤN DŨNG Nam 7A5

8 TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 7A6

9 HUỲNH NGHĨA HIẾU Nam 7A6

10 Đặng Quốc Hiếu Nam

11 Bùi Quốc Huy Nam 7A6

12 Hoàng Nguyễn Bảo  Huy Nam 7A2

13 Nguyễn Phạm Tuấn Hưng Nam 8A5

14 HỒ QUỐC KHA Nam 7A3

15 TRẦN DUY KHANG Nam 7A1

16 ĐẶNG ÂN KHÁNH Nam 7A1

17 SƠN HOÀNG ANH KHOA Nam 7A5

18 Võ Đoan Cát Lin Nữ 7A2

19 CAO HOÀNG MINH Nam 7A6

20 HOÀNG LÊ ĐỨC MINH Nam 7A1

21 LÂM ĐOÀN QUANG MINH Nam 7A3

22 Bùi Thế Nam Nam

23 TRẦN THIÊN NGÂN Nữ 7A3

24 TRẦN THỤY ĐÔNG NGHI Nữ 7A5

25 VÕ HỒNG NGỌC Nữ 7A1

26 VŨ THIỆN NHÂN Nam 7A2

27 TRẦN YẾN NHI Nữ 7A6

28 ĐẶNG GIA NHƯ Nữ 7A6

29 TRƯƠNG THỊ YẾN NHƯ Nữ 7A4

30 PHÙNG GIA PHÚ Nam 7A1

31 TRẦN THỊ HỒNG PHÚC Nữ 7A4

32 TỪ BẢO PHÚC Nam 7A3

33 VŨ MINH PHƯƠNG Nữ 7A3

34 BÙI PHAN MINH QUÂN Nam 7A3

35 TRẦN LÊ MINH QUÂN Nam 7A4

36 BÙI THANH TÂM Nữ 7A4

37 TRẦN NGỌC UYÊN THANH Nữ 7A6

38 HỨA PHƯƠNG THÙY Nữ 7A5

39 VÕ QUỲNH NGỌC TRÂM Nữ 7A1

40 VŨ MINH TRÍ Nam 7A6

41 HUỲNH NHẬT VƯƠNG Nam 7A3

42 TỪ THỤY KHÁNH VY Nữ 7A6

43 VÕ NGỌC GIA VY Nữ 7A5

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.
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